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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:              /TTr-BTNMT

	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020


TỜ TRÌNH

Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Nghị Quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020. 
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020. Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020 với những nội dung chính sau đây:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 để thay thế Luật Tài nguyên nước năm 1998. Theo đó, lần đầu tiên Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Qua gần 08 năm thực hiện Luật, quy định này đã thực sự đi vào thực tiễn hoạt động khai thác tài nguyên nước.
Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là một trong những quy định hoàn toàn mới của Luật Tài nguyên nước. Đây là một chính sách lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời bước đầu tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và cũng mới chỉ áp dụng đối với một số hoạt động khai thác nước có lợi thế như: thủy điện, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chưa thu tiền với hoạt động sản xuất nông nghiệp (sử dụng nhiều nước nhất, khoảng 70%), sinh hoạt của nhân dân.

Để triển khai hiệu quả các quy định về việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, vừa bảo đảm khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ được nguồn nước khai thác, vừa bảo đảm được an sinh xã hội và bổ sung cho một số hoạt động bảo vệ nguồn nước, ngày 17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP (Sau đây gọi là Nghị định số 82) quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 
Sau gần 3 năm thực hiện Nghị định số 82, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước tiếp tục được tăng cường hiệu lực, hiệu quả; ý thức trách nhiệm trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả của người dân được nâng cao. Theo số liệu báo cáo của các tỉnh và số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tính đến ngày 10/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt được 655 Quyết định cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền 9.954,5 tỷ đồng; Các địa phương đã phê duyệt được trên 3.300 Quyết định cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền trên 637 tỷ đồng.
Hiện nay, trong tình cảnh kinh tế, xã hội nước ta những tháng đầu năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu đang rơi vào tình trạng suy giảm mạnh. Dịch COVID - 19 đã và đang làm gián đoạn các chuỗi cung ứng sản xuất và lưu chuyển thương mại hàng hóa, đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh; giảm tổng cung và tổng cầu trên thế giới, gia tăng thất nghiệp, an sinh xã hội bị ảnh hưởng nặng nề,...
Lực lượng doanh nghiệp được coi như huyết mạch của nền kinh tế, hiện đang bị tổn thất lớn bởi dịch bệnh. doanh nghiệp trong các nhóm ngành bị ảnh hưởng trực tiếp như du lịch, hàng không, hậu cần du lịch, nhà hàng, khách sạn, giáo dục,… rơi vào tình trạng “ngủ đông” trong suốt 3 tháng qua.

Trong tình hình dịch bệnh, các doanh nghiệp phải đối mặt với “khó khăn kép” vừa thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, vừa bị giảm mạnh thị trường đầu ra tiêu thụ hàng hoá và xuất khẩu, nhất là các ngành hàng tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu như dệt may, da giày, điện tử, điện thoại…

Theo kết quả khảo sát gần 130.000 doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện vào cuối tháng 4 vừa qua cho thấy có khoảng 86% doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID - 19. Nhóm doanh nghiệp lớn (hiện chiếm 2,8% tổng số doanh nghiệp) có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động nhiều nhất với 92,8%; tiếp đến là nhóm doanh nghiệp vừa (91,1%) và nhỏ (89,7%); tỷ lệ này ở nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ (hiện chiếm 62,6% toàn bộ doanh nghiệp) là thấp nhất với 82,1%.

Về vấn đề liên quan đến tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Đây là loại tiền gián thu, người sử dụng sau cùng phải trả tiền, theo đó toàn bộ tổ chức, cá nhân sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam là đối tượng phải chi trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Với đối tượng tác động là toàn xã hội, việc miễn tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong năm 2020 sẽ hỗ trợ phần nào cho việc phục hồi kinh tế sau thời gian giãn cách xã hội chống dịch COVID-19.
Theo quy định của Luật Tài nguyên nước, việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mới chỉ áp dụng đối với một số mục đích sử dụng nước có lợi thế, như: Thủy điện, cấp nước cho sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ,... không thu tiền đối vưới mục đích sử dụng nước lớn như sản xuất nông nghiệp (chiếm trên 70%), sinh hoạt, hành chính sự nghiệp. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được tính toán, xác định cụ thể đối với từng công trình, mục đích, thời điểm bắt đầu khai thác,... 
Mặt khác, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, bản chất là khoản thu gián tiếp. Theo quy định thì số tiền này được tính vào giá thành sản xuất của các nhà máy điện, nhà máy nước và được hạch toán vào giá bán điện của các nhà máy điện, giá cung cấp nước sạch của các nhà máy nước. Thực chất các nhà máy điện, nhà máy nước chỉ là người thu hộ từ những người sử dụng điện, sử dụng nước để nộp cho nhà nước. Do đó, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với sản lượng nước đã khai thác nếu được miễn, không thu khoản tiền này thì thực chất người sử dụng điện, sử dụng nước sẽ không phải nộp chứ không phải các doanh nghiệp sản xuất điện, nước được miễn. Trường hợp nếu tiếp tục thu thì sẽ phải tính toán vào giá điện, giá nước trong năm 2020 và người dùng điện, dùng nước sẽ phải tiếp tục chi trả khoản tiền nêu trên, đồng thời sẽ tạo áp lực lên giá điện, giá nước, tăng chỉ số CPI trong thời gian tới.

Trên cơ sở bảng kê khai của từng doanh nghiệp. Theo tính toán sơ bộ, căn cứ vào hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, dự kiến năm 2020, số tiền cấp quyền được miễn sẽ là khoảng 1.183 tỷ đồng đối với 655 công trình thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của các địa phương, số tiền cấp quyền được miễn sẽ là ... tỷ đồng đối với hơn 3.300 công trình thuộc thẩm quyền cấp phép của địa phương.
Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, kinh doanh, việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020 là hết sức cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

- Nhằm hỗ trợ đời sống nhân dân và nền kinh tế sau thời gian giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 vì tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước là tiền gián thu nên toàn bộ tổ chức, cá nhân sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam khai thác, sử dụng nước cho các mục đích phải nộp tiền sẽ là đối tượng phải chi trả tiền cấp quyền. 

- Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
2. Quan điểm xây dựng văn bản:

Quá trình xây dựng Nghị quyết bảo đảm các quan điểm sau đây:

- Bảo đảm tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật Tài nguyên nước.
- Không mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành của các lĩnh vực khác có liên quan.

- Có biện pháp thực hiện nhằm bảo đảm phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước đối với những trường hợp đã nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh

Miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
2. Về đối tượng áp dụng 

Các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục tiêu của chính sách

- Nhằm hỗ trợ đời sống nhân dân và nền kinh tế sau thời gian giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 vì tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước là tiền gián thu nên toàn bộ tổ chức, cá nhân sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam khai thác, sử dụng nước cho các mục đích phải nộp tiền sẽ là đối tượng phải chi trả tiền cấp quyền. 

- Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
2. Nội dung của chính sách

Dự thảo Nghị quyết không có quy định về thủ tục hành chính, được kết cấu gồm 4 điều, cụ thể như sau:

- Miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Điều 1).

- Đối tượng áp dụng của Nghị quyết gồm các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật tài nguyên nước đã được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước có quy định số tiền phải nộp tiền trong năm 2020. (Điều 2).


- Giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế địa phương thực hiện việc kiểm tra, rà soát việc miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, gồm:

a) Miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp trong năm 2020 đối với các tổ chức, cá nhân đã được phê duyệt tiền cấp quyền;

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc kê khai, hoàn trả tiền cấp quyền đối với trường hợp đã nộp tiền cấp quyền trong năm 2020.

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường không phê duyệt phần nội dung thu tiền cấp quyền trong năm 2020 đối với các tổ chức, cá nhân kê khai, nộp hồ sơ tình tính tiền cấp quyền mới kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước.

- Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phê duyệt phần nội dung thu tiền cấp quyền trong năm 2020 đối với các tổ chức, cá nhân kê khai, nộp hồ sơ tình tính tiền cấp quyền mới kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước. (Điều 3).
- Hiệu lực thi hành (Điều 4).

V. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự án Nghị quyết đã được gửi lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân thông qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ (Công văn số      /BTNMT-TNN ngày    /   /2020). Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được      ý kiến tham gia, trong đó    /    ý kiến nhất trí hoàn toàn; một số ý kiến tham gia khác đã được Bộ nghiên cứu, giải trình, tiếp thu và hoàn chỉnh dự án Nghị quyết (Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia trình kèm).

Ngày   /   /2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số     /BTNMT-TNN gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Ngày   /   /2020, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số     /BCTĐ-BTP về dự án Nghị quyết. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện tại hồ sơ dự án Nghị quyết.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn nhân lực, tài chính để thi hành Nghị quyết như sau:

- Nguồn nhân lực từ các cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở trung ương và địa phương.

- Nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị và địa phương, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án khác để có nguồn kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện Nghị quyết).

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết
Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết bao gồm các nội dung được xác định như sau: 

- Ban hành chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời: Do đây là Nghị quyết miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và chỉ áp dụng trong thời gian ngắn (từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020) nên sau khi Nghị quyết được ban hành, để việc triển khai thi hành Nghị quyết được nhanh chóng, kịp thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Tài Chính, các Bộ ngành, địa phương có liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện: Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Nghị quyết để đảm bảo việc thực hiện đúng đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19.

VII. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

………………..



Trên đây là Tờ trình xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020. Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Báo cáo đánh giác tác động của chính sách xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện thu, quản lý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020.)
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